TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
SINH HỌC TẾ BÀO                          

      MÃ HỌC PHẦN: 118030
1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên ngành: 
ĐHSP Sinh
 

- Tên học phần: Sinh học tế bào
- Số tín chỉ: 02.

- Học kỳ: 1
- Học phần: Bắt buộc.

- Học phần tiên quyết: Không. 

- Các học phần kế tiếp: Hoá sinh học, Thực vật học, Động vật học, Vi sinh vật học, Sinh lý học thực vật, Sinh lý học động vật…
- Các học phần tương đương, học phần thay thế: 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thực vật. Khoa KHTN Nhà A2.CSI ĐH Hồng Đức.

2. Mục tiêu của học phần:

2.1. Về kiến thức:  
Qua học phần sinh viên phải có kiến thức cơ bản về thành phần hoá học cấu tạo nên tế bào, tính chất vật lý, vai trò và mối quan hệ giữa chúng với nhau; cấu tạo của tế bào sinh vật nhân sơ, tế bào sinh vật nhân chuẩn; cấu trúc, chức năng, nguồn gốc các bào quan; rút ra điểm giống và khác về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn; bước đầu nắm được một số quá trình sinh học xảy ra trong tế bào; quá trình phân bào có tơ (phân bào gián phân), không tơ (phân bào trực phân). 

2.2. Về kỹ năng:
- Sinh viên hình thành được kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lí thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học; Có kỹ năng làm việc và giải quyết vấn đề theo nhóm.

- Sinh viên hình thành được kỹ năng làm thí nghiệm và sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị liên quan đến môn học, từ đó dịnh hướng và làm cơ sở cho việc học tập các môn học khác ở các học kỳ sau. 
2.3. Về thái độ:
 - Qua môn học, sinh viên nhận thức được vai trò của môn học Sinh học tế bào đối với chương trình đào tạo và ứng dụng thực tiễn để có thái độ nghiêm túc khi học tập, nghiên cứu môn học này.

3. Nội dung chi tiết học phần:

A.  LÝ THUYẾT, THẢO LUẬN, XÊMINA  


Mở đầu    

I. Đối tượng, nhiệm vụ của môn tế bào học

II. Lịch sử nghiên cứu tế bào học
III. Ph​ương pháp nghiên cứu tế bào học
3.1. Phương pháp kính hiển vi

3.2. Hoá học tế bào
3.3. Phương pháp quang phổ

3.4. Nguyên tử đánh dấu

3.5. Ly tâm và các ph​ương pháp khác
Chư​ơng I: Thành phần hoá học của tế bào


I. Thành phần nguyên tố của tế bào
II. Thành phần hợp chất của tế bào
2.1. Các hợp chất hoá học thư​ờng có trong tế bào

Các chất vô cơ (nước, muối khoáng) 
Các chất hữu cơ (gluxit, lipit, protein, vitamin,...): Cấu tạo, tính chất và vai trò sinh học của các hợp chất
2.2. Liên kết hoá học trong các hợp chất sống

Chư​ơng II: Tế bào nhân sơ (Prokaryote)    

I. Đại c​ương về tế bào nhân sơ

II. Hình thái của tế bào nhân sơ
III. Cấu tạo tế bào nhân sơ
3.1. Nhân (vùng nhân: nucleic)

Thành phần hoá học, hình dạng, cấu tạo, chức năng
3.2. Sinh chất của tế bào nhân sơ: Chất nền, bào quan, thể vùi

3.3. Màng tế bào : Thành phần hoá học, cấu tạo, chức năng

3.4. Thành tế bào nhân sơ ( Cell wall): Thành phần hoá học, cấu tạo, chức năng
3.5. Roi và lông

IV. Trao đổi chất ở tế bào nhân sơ

V. Sinh sản của tế bào nhân sơ

VI. Ý nghĩa thực tiễn của tế bào nhân sơ
Ch​ương III: Tế bào nhân chuẩn (Eukaryote)      

I. Đại c​ương về tế bào nhân chuẩn
II. Cấu tạo tế bào nhân chuẩn
2.1. Màng sinh chất: Thành phần hoá học, cấu trúc, chức năng, sự vận chuyển các chất qua màng
2.2. Tế bào chất
2.2.1. Chất nền

2.2.2. Các bào quan: L​ưới nội chất, phức hệ golgi, Lyzosome, peroxysome, ribosome, ty thể, lạp thể, trung thể, không bào (hình dạng, thành phần hoá học, cấu tạo, chức năng, cấu tạo phù hợp với chức năng)
2.2.3. Thể vùi
2.2.4. Khung x​ương tế bào
2.3. Nhân: số l​ượng, hình dạng, kích thư​ớc, cấu trúc, chức năng

2.4. Cấu trúc bên ngoài màng sinh chất

2.4.1. Thành tế bào (Cell wall) Thành phần hoá học, cấu tạo, chức năng
2.4.2. Chất nền ngoại bào
Ch​ương IV: Sự phân chia tế bào     
I. Chu kỳ sống của tế bào
II. Các hình thức phân bào
2.1. Phân bào trực phân 
2.2. Phân bào gián phân
2.2.1. Phân chia  nguyên nhiễm

2.2.2. Phân chia giảm nhiễm 

B.   THỰC HÀNH        
Bài 1: Kính hiển vi quang học, kính lúp, cách làm tiêu bản hiển vi thông dụng
Bài 2,3: Phát hiện một số chất trong tế bào (tinh bột, lipit, protein, amino axit, các chất khoáng ở tế bào động thực vật)
Bài 4: Quan sát tế bào Prokaryote
Bài  5: Quan sát tế bào Eukaryote, một số bào quan và sự chuyển động của tế bào chất
Bài 6: Quan sát NST và sự phân chia tế bào Eukaryote
4. Giáo trình chính:

- Thái Duy Ninh. Tế bào học (tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung). NXBGD Hà Nội, 2006
- Nguyễn Như ​Hiền và CS. Tế bào học. NXBĐHQG Hà Nội, 1998

- Thái Duy Ninh. Thực hành tế bào học. NXBGD Hà Nội, 2002

- Ngô Giang Liên. Thực tập tế bào học. NXBKH và KT Hà Nội, 1993
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